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Tổng điểm: 900

Điểm CEFR Điểm CEFR Điểm CEFR Điểm CEFR

1 Uông Quốc Anh 61110182 Khối 7 Giảng Võ Ba Đình 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

2 Ngô Diệu Hương 61153324 Khối 8 Giảng Võ Ba Đình 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

3 Lê Thị Ngọc Mai 61153470 Khối 8 Giảng Võ Ba Đình 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

4 Nguyễn Thị Thùy Dương 61150041 Khối 8 Cầu Giấy Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

5 Phạm Thanh Quang 61153729 Khối 9 Cầu Giấy Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

6 Nghiêm Xuân Tùng 61154949 Khối 9 Hà Nội Amsterdam Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

7 Phạm Ngọc Bích 61154095 Khối 8 Lê Quý Đôn Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

8 Lê Thành Trung 61117784 Khối 7 Lương Thế Vinh Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

9 Mai Thị Minh Thư 61157923 Khối 8 Nam Trung Yên Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

10 Nguyễn Hà Thục Anh 61150150 Khối 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

11 LÊ NGỌC Mỹ Anh 61154641 Khối 7 Nguyễn Siêu Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

12 Nguyễn Bá Việt Cường 61154916 Khối 9 Nguyễn Siêu Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

13 Vu Linh Chi 61150156 Khối 9 Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

14 Phạm Trung Đức 61154763 Khối 8 Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

15 Nguyễn Nhật Minh 61154807 Khối 9 Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

16 Trần Hoàng Vũ 61154809 Khối 9 Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L
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17 Phạm Châu Giang 61155149 Khối 8 Yên Hòa Cầu Giấy 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

18 Vũ Hoàng Minh 61155233 Khối 9 Bế Văn Đàn Đống Đa 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

19 Nguyễn Thu Thủy 61153374 Khối 8 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

20 Lê Phương Anh 61153406 Khối 9 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

21 Nguyễn Trung Kiên 61153409 Khối 9 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

22 Nguyễn Hiển Long 61120241 Khối 6 Vinschool Hai Bà Trưng 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

23 Nguyễn Minh Diệp 61150367 Khối 8 Vinschool Hai Bà Trưng 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

24 Nguyễn Vũ Diệp Linh 61150373 Khối 8 Vinschool Hai Bà Trưng 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

25 Ninh Quỳnh Như 61150543 Khối 8 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

26 Trần Văn Thành 61156113 Khối 9 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

27 Nguyễn Tuấn Kiệt 61156231 Khối 8 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

28 Nguyễn Hoàng Khánh Long 61156434 Khối 9 Trưng Vương Hoàn Kiếm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

29 Nguyễn Tuấn Nghĩa 61156444 Khối 9 Trưng Vương Hoàn Kiếm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

30 Hoàng Anh Chi 61122518 Khối 7

Quốc Tế Việt Nam 

Singapore Hoàng Mai 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

31 Nguyễn Châu Anh 61150656 Khối 7 Wellspring Long Biên 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

32 Nguyễn Ngọc Anh 61150661 Khối 7 Wellspring Long Biên 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

33 Phạm Ngô Hoàng Lan Elizabeth 61150665 Khối 7 Wellspring Long Biên 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

34 Bùi Vân Khánh 61112318 Khối 7 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

35 Vũ Thái Ngân 61112374 Khối 8 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

36 Nguyễn Thùy Liên 61150786 Khối 9 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

37 Lê Phan Diễm Quỳnh 61157049 Khối 9 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

38 Lê thị hải Yến 61150795 Khối 9 Marie Curie Nam Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L
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39 Nguyễn Ngọc Mai 61150806 Khối 9 Marie Curie Nam Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

40 Vũ Linh Chi 61150819 Khối 9 Marie Curie Nam Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

41 Trần Ngọc Giáng My 61150927 Khối 8 Marie Curie Nam Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

42 Đào Đức tuấn Minh 61150946 Khối 8 Marie Curie Nam Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

43 Đinh Cự Thành 61150964 Khối 8 Marie Curie Nam Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

44 Bùi Đoàn Minh Quang 61157515 Khối 9 Marie Curie Nam Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

45 Trần Thu Hằng 61151041 Khối 9 Olympia Nam Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

46 Hoàng Diệu Trang 61151069 Khối 7 Hà Nội Academy Tây Hồ 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

47 Nguyễn Đức Anh 61151136 Khối 9 Hà Nội Academy Tây Hồ 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

48 Ngô Sơn Tùng 61123225 Khối 7 Archimedes Academy Thanh Xuân 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

49 Nguyễn Thái Hà 61151259 Khối 9 Archimedes Academy Thanh Xuân 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

50 Vũ Nam Trang Linh 61151260 Khối 9 Archimedes Academy Thanh Xuân 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

51 Vũ Bảo Liên Hoa 61156953 Khối 7 Archimedes Academy Thanh Xuân 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L

52 Đào Khang Duy 61157624 Khối 6 ST'Paul Từ Liêm 300 B2 300 B2 300 B2 900 B2 1160L
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